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I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác gọi là

A. Độ biến dạng

B. Trọng lực


C. Lực

D. Lực kế

Câu 2: Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên,thì hai lực đó là:

A. Hai lực đối nhau




B. Hai lực cùng nhau


C.Hai lực cân bằng





D. Hai lực trùng nhau

Câu 3: Công thức tính trọng lượng riêng của vật là:

A. D = 10.d


B. D = m . V


C. d = 10. D

D. d = m. V

Câu 4: Thể tích quả cầu bằng sắt ......khi quả cầu lạnh đi.
A. Nóng lên


B. Lạnh đi



C. Tăng 

D. Giảm

Câu 5: Chiều cao của một chiếc cột bằng thép sẽ như thế nào sau mỗi năm ?

A. Không có gì thay đổi. 



B. Vào mùa hè cột dài ra và vào mùa đông cột ngắn lại.

C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn. 


D. Vào mùa đông cột dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.

Câu 6: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

A. m của vật giảm đi.


B. V của vật giảm đi.

C. P của vật giảm đi.


D. P của vật tăng lên.

Câu 7: Các chất lỏng ………. nở vì nhiệt ……….

A. Giống nhau- Khác nhau

B. Khác nhau- Giống nhau

C. Khác nhau- Khác nhau

D. Không giống nhau- Giống nhau

Câu 8: Khi làm lạnh một hòn bi bằng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

A. Khối lượng của hòn bi tăng.


B. Khối lượng của hòn bi giảm.

C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.

D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

Câu 9: Nếu treo 1 quả cân 250g vào 1 sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng:
A. Chỉ của trọng lực có độ lớn là 25N

B. Chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 250N

C. Của trọng lực có độ lớn là 25N và lực đàn hồi có độ lớn 25N

D. Của trọng lực có độ lớn là 250N và lực đàn hồi có độ lớn 250N.

Câu 10: Một hộp sắt có trọng lượng 15N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

 A. 1,5g

B. 15g

C. 150g

D. 1500g 

Câu 11: Khi thả 1 viên bi bằng thép vào 1 cốc nước đá lạnh thì:

A Khối lượng của hòn bi tăng


B Khối lượng của hòn bi giảm

C Thể tích của hòn bi tăng


D Thể tích của hòn bi giảm

Câu 12: 1 thanh kim loại đặt trong ngăn đá tủ lạnh 1 thời gian thì khối lượng riêng của viên bi đó thay đối như thế nào

A. Tăng

B. Giảm
C. Không thay đổi
D. Lúc đầu tăng,sau đó giảm 

Câu 13: Trọng lượng của quả bí 4,2kg là
A .4,2 N

B. 42N

C. 420N

D. 4200N

Câu 14: Cầu bập bênh trong nhà trẻ mẫu giáo là ví dụ về

A. Ròng rọc

B. Mặt phẳng nghiêng
C. Đòn bẩy

D. Hai lực cân bằng

Câu 15: Đổ đầy nước màu vào một bình thủy tinh, nút bình thủy tinh bằng một nút cao su có một ống thủy tinh xuyên qua nút. Mực nước màu trong ống thủy tinh sẽ như thế nào nếu đặt toàn bộ bình nước màu vào một chậu nước nóng? Chọn câu trả lời đúng:
A. Dâng lên rồi hạ xuống.


B. Không thay đổi
C. Hạ xuống
 rồi dâng lên



D. Hạ xuống

II. Tự luận

Câu 1:  1 cái quả nặng bằng đồng có trọng lượng là 170N được treo tự do trên 1 sợi dây .Khi quả nặng đứng yên thì chịu tác dụng của những lực nào?

Câu 2. Biết khối lượng riêng của đồng là 9000kg/m3 . Tính thể tích của quả nặng ở Câu 1?

Câu 3: 1 bình chia độ có 50ml nước ở trong. Thả 1 hòn bi vào trong bình,mực nước dâng lên chỉ vạch 73ml. Thể tích của hòn bi là bao nhiêu ?
Câu 4: Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là khi rót vào cốc thủy tinh mỏng? Để tránh bị vỡ cốc trong trường hợp này thì ta cần làm gì?
Câu 5: Người ta muốn dùng 1 ròng rọc động để kéo 1 vật có khối lượng 400kg lên cao thì cần dùng 1 lực kéo tối thiểu là bao nhiêu. Giải thích.

Câu 6: Một hộp gỗ đựng một vật nặng có tổng khối lượng là 30kg. Biết hộp gỗ có trọng lượng là 120N. Tính khối lượng và trọng lượng của vật nặng.
